
SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SĐT TRƯỜNG HỌC

101 LƯU BÌNH AN 07/08/2018 ***602 ALASKA

102 TRẦN BẢO AN 05/10/2018 ***888 NEWTON 5 – THANH OAI

103 NGUYỄN HỮU AN 25/07/2018 ***197 TH NGUYỄN TRÃI

104 LƯU TÂM AN 07/08/2018 ***602 ALASKA

105 PHẠM QUANG ÂN 08/12/2018 ***002 TH HOÀNG MAI

106 NGUYỄN TRỊNH NHẬT ANH 24/01/2018 ***088 TH NGUYỄN TUÂN

107 NGUYỄN MINH ANH 18/06/2019 ***386 MẦM NON VINSCHOOLS ROYAL CITY

108 LÊ DUY BÁCH 22/05/2018 ***455 ARCHIMEDES

109 LÊ HẢI BÌNH 03/05/2018 ***347 ARCHIMEDES

110 PHẠM QUỲNH CHI 20/01/2018 ***866 TH NGUYỄN SIÊU

111 VŨ QUỐC CƯỜNG 24/02/2018 ***125 LÊ VĂN TÁM

112 LÊ HẢI ĐĂNG 09/04/2019 ***033 KINDER GREEN

113 NGUYỄN ĐỨC THÀNH ĐẠT 18/02/2018 ***882 ĐẠI BẢN 1

114 NGUYỄN MINH ĐỨC 02/01/2018 ***000 ARCHIMEDES

115 BÙI HOÀNG MINH ĐỨC 02/07/2018 ***250 ALASKA SCHOOL

116 VŨ NAM DƯƠNG 21/07/2018 ***095 CES

117 NGUYỄN NGỌC KHÁNH HÀ 18/11/2018 ***927 TH I SẮC NEWTON

118 DIÊM ĐĂNG TUẤN HẢI 11/09/2018 ***933 TH TRẦN QUỐC TOẢN

119 PHẠM MẠNH HÙNG 28/07/2018 ***109 TH NGUYỄN ĐỨC CẢNH

120 PHẠM MINH HÙNG 04/06/2018 ***786 TH NEWTON

121 NGUYỄN QUANG HƯNG 21/10/2018 ***122 ALFRED NOBEL SCHOOL

122 NGUYỄN CHÍ KHẢI 25/03/2018 ***683 VINSCHOOL

123 ĐINH TRÍ KHẢI 18/04/2019 ***618 TRUNG TÂM TOÁN MATH A+ HẢI PHÒNG

124 NGUYỄN PHÚC KHANG 25/01/2019 ***039 MẦM NON TRẠI CHUỐI

125 PHẠM TRỌNG KHANG 05/07/2018 ***848 TH VINSCHOOL

126 NGUYỄN PHÚC KHANG 18/05/2018 ***440 TH NGÔ THÌ NHẬM

127 NGUYỄN SỸ KHOA 14/02/2019 ***087 STEAME HÀO NAM

128 NGUYỄN MINH KHÔI 11/01/2018 ***917 TH VẠN BẢO

129 NGUYỄN ANH KHÔI 27/07/2018 ***008 VINSCHOOL

130 CHU ĐĂNG KHÔI 24/11/2018 ***261 TH NEWTON

131 NGUYỄN VƯƠNG KIỆT 10/01/2018 ***133 TH PASCAL

132 LÊ NGUYỄN HẢI LÂM 20/03/2018 ***356 VINSCHOOL TIMESCITY

133 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 03/03/2018 ***392 ARCHIVES

134 NGẠC TƯỜNG LINH 15/09/2018 ***268 TH, THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

135 PHẠM AN MINH 04/06/2018 ***118 TH VÀ TRUNG HỌC VINSCHOOL

136 NGUYỄN ANH MINH 05/09/2018 ***600 LFAY

137 NGUYỄN TÙNG NAM 13/03/2018 ***145 TH VÀ TRUNG HỌC VINSCHOOL

138 NGÔ HOÀNG KỲ NAM 22/11/2018 ***040 ARCHIMEDES

139 NHAN NGUYỄN TUỆ NHÂN 04/06/2018 ***979 TH LÝ CÔNG UẨN

140 VŨ MINH NHẬT 13/02/2018 ***028 CHU VĂN AN

141 VŨ TRẦN AN NHIÊN 26/09/2018 ***930 LIÊN CẤP TH & THCS NGÔI SAO HÀ NỘI

142 NGUYỄN NAM PHONG 09/04/2018 ***189 TH JEAN PIAGET

143 BÙI MINH TRÍ 28/06/2019 ***867 MẦM NON BƯỚC CHÂN MỚI

144 ĐỖ THIÊN TRÍ 02/08/2018 ***161 UNIS HA NOI

145 LÊ THÀNH TRUNG 19/10/2018 ***569 TH THĂNG LONG



SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SĐT TRƯỜNG HỌC

201 TRẦN THU AN 18/04/2018 ***009 ARCHIMEDES

202 NGUYỄN HOÀNG BẢO AN 29/05/2017 ***309 LÊ NGỌC HÂN

203 PHẠM NGỌC DIỆP ANH 13/01/2017 ***822 TH TÂN ĐỊNH

204 NGUYỄN XUÂN BÁCH 18/02/2017 ***456 TH NGUYỄN ĐỨC CẢNH

205 ĐẶNG DUY BÁCH 25/01/2017 ***435 TH NGUYỄN SIÊU

206 ĐỖ DUY BẢO 16/03/2017 ***787 TƯ THỤC ALFRED NOBEL

207 HOÀNG NGỌC DIỆP 08/12/2017 ***380 TH SONG NGỮ BRENDON

208 NGUYỄN TRẦN BẢO HÂN 31/07/2017 ***988 TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

209 VŨ ĐỨC HUY 04/01/2017 ***488 TH I SẮC NEWTON

210 NGUYỄN MINH KHANG 28/04/2017 ***631 TH PHAN ĐĂNG LƯU

211 TẠ GIA KHÁNH 23/01/2017 ***386 NGUYỄN SIÊU

212 PHAN LÊ BẢO KHÁNH 14/03/2017 ***393 TH THÀNH CÔNG B

213 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 29/03/2017 ***184 ĐẶNG CƯƠNG

214 PHẠM NGUYỄN QUANG MINH 22/06/2017 ***076 TH VINSCHOOL

215 LÊ VŨ TƯỜNG MINH 29/07/2017 ***848 TH LOMONOXOP MỸ ĐÌNH

216 NGUYỄN QUANG MINH 12/12/2017 ***071 TH HOÀNG VĂN THỤ

217 VŨ TUẤN MINH 12/10/2017 ***567 TRƯỜNG LIÊN CẤP TH & THCS NGÔI SAO HÀ NỘI

218 TRAN HUU KHAI MINH 31/01/2017 ***266 NEWTON

219 HOÀNG NGỌC HÀ MY 01/02/2017 ***467 TH NGUYỄN TUÂN

220 NGÔ PHẠM HOÀNG NAM 04/04/2017 ***485 TH ARCHIMEDES ACADEMY

221 TRẦN QUANG NGHỊ 29/09/2017 ***626 NEWTON GRAMMAR SCHOOL

222 LÊ GIA NHI 23/09/2017 ***996 TORONTO

223 CAO ĐĂNG MINH PHÚ 17/10/2017 ***199 TH TRUNG TỰ

224 TRẦN ĐỨC PHÚC 13/06/2017 ***876 TRUONG ALPHA SCHOOL

225 NGÔ HÙNG PHƯƠNG 04/09/2017 ***216 TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM HÀ NỘI

226 HÀ MINH QUÂN 20/05/2017 ***198 DỊCH VỌNG A

227 BÙI MINH TÚ 27/10/2017 ***257 TH THANH TRÌ

228 PHẠM CÔNG VINH 24/03/2017 ***687 TH NEWTON



SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SĐT TRƯỜNG HỌC

301 NGUYỄN HỮU AN 24/03/2016 ***697 TH THỰC NGHIỆM

302 LƯƠNG HỮU BẢO 01/01/2016 ***596 ARCHIMEDES

303 LÊ AN BÌNH 09/01/2016 ***925 TRƯNG TRẮC

304 NGUYỄN NGỌC DIỆP 07/01/2016 ***979 VINSCHOOL

305 NGUYỄN KHẢI HÂN 16/09/2016 ***538 ALASKA ACADEMY

306 TRẦN DUY HƯNG 03/11/2016 ***568 TH ARCHIMEDES

307 NGỌ GIA HUY 17/10/2016 ***888 TH VINSCHOOL METROPOLIS

308 PHẠM GIA KHANG 15/01/2016 ***639 TH NGUYỄN VĂN TỐ

309 PHẠM ĐỨC KHANG 27/08/2016 ***811 TH ARCHIMEDES

310 PHẠM NGUYÊN KHANG 22/09/2016 ***989 VINCHOOL IMPERIA

311 VŨ ĐỨC KHÔI 21/03/2016 ***108 TH GIA QUẤT

312 BÙI MINH KHUÊ 14/05/2016 ***687 VINSCHOOL

313 LÊ CHÍ KIÊN 21/01/2016 ***455 ARCHIMEDES ACADEMY

314 ĐỖ VIỆT BẢO LÂM 05/10/2016 ***989 TH TRUE NORTH

315 NGUYỄN TUỆ LÂM 03/06/2016 ***236 THỰC NGHIỆM VICTORY

316 NGÔ DIỆP LINH 14/01/2016 ***692 TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM

317 BÙI HOÀNG LONG 26/04/2016 ***259 TH & THCS NEWTON

318 LÊ BẢO MINH 17/02/2016 ***036 HWS

319 HOÀNG TUẤN NAM 02/09/2016 ***818 TH ARCHIMEDES

320 LẠI TRỌNG NHẤT 28/03/2016 ***868 NGUYỄN VĂN TỐ

321 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 29/01/2016 ***675 NGUYỄN THỊ MINH KHAI

322 NGUYỄN HÀ QUẢNG 16/04/2016 ***445 TH LÝ TỰ TRỌNG

323 NGUYỄN CHÍ THÀNH 12/01/2016 ***784 ĐINH TIÊN HOÀNG

324 TRẦN HUY THÀNH 13/04/2016 ***366 TH MAY ACADEMY

325 ĐẶNG NGUYỄN KHẢI THIÊN 04/03/2016 ***624 TH KIM ĐỒNG

326 DƯƠNG HẠO THIÊN 21/03/2016 ***155 TH VINSCHOOL METROPOLIS

327 NGUYỄN HẠ VY 12/03/2016 ***292 VINSCHOOL T35



SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SĐT TRƯỜNG HỌC

401 VŨ MINH CHÂU 7/21/2015 ***677 NGÔI SAO HÀ NỘI

402 VŨ MINH DŨNG 03/10/2015 ***859 TH NGUYỄN KHẢ TRẠC

403 TRẦN NGỌC DUY 24/02/2015 ***803 TH NGUYỄN VĂN TỐ

404 ĐÀM ĐỨC HÀ 11/11/2015 ***239 TH PHẠM TU

405 NGUYỄN HỮU QUỐC HUY 01/12/2015 ***335 TH HOÀNG VĂN THỤ

406 NGÔ TUẤN HUY 02/08/2015 ***322 TRUNG PHỤNG

407 PHẠM MINH KHÁNH 18/07/2015 ***910 VINSCHOOL TIMES CITY

408 CHỬ TRẦN QUỐC KHÁNH 02/09/2015 ***599 TH TRÀNG AN

409 TRẦN GIA KHÁNH 18/01/2015 ***868 NEWTON 5 – THANH OAI

410 ĐỒNG VŨ ĐĂNG KHOA 13/10/2015 ***300 TH ĐINH TIÊN HOÀNG

411 PHAN ĐĂNG KHOA 15/11/2015 ***222 TH LÝ TỰ TRỌNG

412 HOÀNG ĐỨC KIÊN 28/09/2015 ***097 BIS HÀ NỘI

413 VŨ NGUYỄN GIA LINH 18/09/2015 ***638 TH NAM THÀNH CÔNG

414 LƯƠNG GIA MINH 07/07/2015 ***586 NGUYỄN THỊ MINH KHAI

415 NGUYỄN XUÂN ĐỨC MINH 21/02/2015 ***215 TH ARCHIMEDE

416 NGUYỄN ĐỨC NGỌC MINH 17/10/2015 ***260 TH NGUYỄN DU

417 ĐỖ HẢI MINH 28/05/2015 ***089 PHAN ĐĂNG LƯU

418 NGUYỄN ĐÀO ĐỨC MINH 27/01/2015 ***669 ĐOÀN THỊ ĐIỂM - CƠ SỞ 1

419 NGUYỄN HOÀNG HÀ MY 25/04/2015 ***999 VINSCHOOL

420 LÊ XUÂN NAM 22/11/2015 ***823 TH ARCHIMEDES ACADEMY

421 NGUYỄN HẢI NAM 20/06/2015 ***989 TH TÂY SƠN

422 NGUYỄN TIẾN NAM 06/09/2015 ***805 TH ARCHIMEDES ACADEMY

423 TRẦN BẢO NGỌC 17/06/2015 ***369 TH KIM LIÊN

424 ĐOÀN NGUYỄN THIỆN NHÂN 07/03/2015 ***621 DỊCH VỌNG A

425 LÊ MINH NHẬT 16/07/2015 ***887 LIÊN CẤP WELLSPRING

426 NGUYỄN AN NHIÊN 22/02/2015 ***790 VINSCHOOL

427 LÊ NGUYỄN HẢI PHONG 29/12/2015 ***760 VINSCHOOL

428 NGUYỄN MINH QUANG 06/12/2015 ***045 TH VĨNH TUY



SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SĐT TRƯỜNG HỌC

501 ĐINH MỸ AN 10/02/2014 ***718 UNIS HANOI

502 NGUYỄN NHẬT MINH 25/09/2014 ***927 TH I SẮC NEWTON

503 NGUYỄN KHÁNH AN 28/08/2014 ***563 WELLSPRING

504 HÀ KIM THƯ 22/01/2014 ***504 VINSHOOL

505 HOÀNG MINH TÚ 15/06/2014 ***407 SONG NGỮ BRENDON

506 TRẦN TRUNG MINH KHOA 07/12/2014 ***495 NGUYỄN DU

507 BÙI TIẾN MẠNH 20/05/2014 ***278 TRẦN QUỐC TOẢN

508 TẠ BÁ MINH HIẾU 10/07/2014 ***886 TH LÊ NGỌC HÂN

509 TRẦN PHÚC THÀNH 12/05/2014 ***838 TH ĐINH TIÊN HOÀNG

510 DƯƠNG BÙI QUỐC DŨNG 30/10/2014 ***155 VINSCHOOL

511 PHAN NHẬT VƯỢNG 26/03/2014 ***867 TH, THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

512 THẠCH HOÀNG HẢI ĐĂNG 25/05/2014 ***240 TH THCS VÀ THPT NGÔI SAO HOÀNG MAI

513 NGUYỄN KHÁNH AN 07/02/2014 ***899 VINSCHOOL

514 BÙI VIỆT TUỆ MINH 03/01/2014 ***687 VINSCHOOL

515 TRẦN HOÀNG BẢO LINH 16/01/2014 ***686 TH TIMES SCHOOLS

516 BUI QUANG PHUC HIEU 20/03/2014 ***990 TH CHU VĂN AN

517 NGUYỄN TRƯỜNG PHÚC 18/06/2014 ***325 TH HỮU NGHỊ

518 NGUYỄN NGUYÊN BẢO 11/08/2014 ***474 TH&THCS FPT ĐÀ NẴNG

519 PHẠM NGUYỆT MINH CHÂU 08/10/2014 ***989 VINCHOOL IMPERIA

520 NGUYỄN TÁ NHẬT 26/04/2014 ***295 TH HÀ HUY TẬP

521 LÊ ĐỨC MINH 04/05/2014 ***692 TH TÂY SƠN, QUẬN HAI BÀ TRƯNG

522 TRẦN TRUNG HIẾU 16/12/2014 ***556 TH TRẦN QUỐC TOẢN

523 BÙI ĐÌNH PHONG 30/05/2014 ***374 VINSCHOOL IMPERIA

524 PHẠM LÊ MINH CHÂU 05/03/2014 ***888 VINSCHOOL

525 NGUYỄN QUANG KHẢI 24/06/2014 ***813 TH BẠCH DƯƠNG

526 NGUYỄN BẢO MINH 09/06/2014 ***989 VINSCHOOL TIMES CITY T36

527 NGUYỄN NGỌC ĐAN THƯ 02/12/2014 ***289 TH DỊCH VỌNG B

528 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 01/08/2014 ***289 TH ÁI MỘ B

529 BÙI KIM NGÂN 14/02/2014 ***627 TH ĐẠI ĐỒNG

530 NGUYỄN QUANG LONG 16/01/2014 ***799 TH NGUYỄN DU - VINACONEX

531 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 28/06/2014 ***108 TH ĐOÀN KẾT



SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SĐT TRƯỜNG HỌC

601 KIỀU ĐỨC ANH 09/06/2013 ***326 THCS HUYỆN THẠCH THẤT

602 NGUYỄN GIA BÁCH 06/06/2013 ***274 THCS VINSCHOOL CƠ SỞ TIME CITY

603 TRẦN GIA BÁCH 15/06/2013 ***589 TH TRUNG TỰ

604 NGUYỄN GIA KHÁNH CHI 15/02/2013 ***686 GREENFIELD

605 NGUYỄN TRẦN MINH ĐĂNG 29/09/2013 ***515 DEWEY

606 NGUYỄN HOÀNG GIANG 10/01/2013 ***860 THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN

607 VÕ TRỌNG GIANG 19/01/2013 ***798 TH VÀ THCS FPT

608 LÊ ANH HÀO 08/04/2013 ***230 UK ACADEMY ĐÀ NẴNG

609 ĐỖ NGUYÊN KHANG 09/01/2013 ***568 THCS VINSCHOOL TIMESCITY T37

610 NGUYỄN NAM KHÁNH 17/03/2013 ***119 THCS DƯƠNG NỘI

611 HUỲNH VĂN KHOA 26/05/2013 ***105 THCS TÂY SƠN

612 NGUYỄN ĐỨC TÙNG LÂM 09/06/2013 ***999 THCS NGUYỄN DU-VINACONEX

613 NGÔ BẢO LÂM 28/08/2013 ***366 WELLSPRING HA NOI

614 NGUYỄN HÀ LINH 01/04/2013 ***187 THCS NGUYỄN BÁ NGỌC

615 ĐOÀN NGỌC LĨNH 06/06/2013 ***594 HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE

616 BÙI HẢI LONG 07/05/2013 ***952 VINSCHOOL SMART CITY

617 HÀ XUÂN LONG 03/08/2013 ***985 THCS TÂN ĐỊNH

618 THÁI DOÃN ĐỨC MINH 15/10/2013 ***809 VINSCHOOL

619 BÙI HOÀNG NAM 20/04/2013 ***438 OLYMPIA SCHOOL- NAM TỪ LIÊM HÀ NỘI

620 ĐẶNG HUY PHONG 30/08/2013 ***286 THCS NGOẠI NGỮ

621 NGUYỄN MINH PHONG 12/01/2013 ***624 TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỐNG ĐA

622 TRẦN GIA PHONG 15/06/2013 ***109 THCS YÊN HÒA

623 ĐỒ GIA PHONG 09/01/2013 ***659 LIÊN CẤP ALPHA HẢI PHÒNG

624 NGUYỄN MINH PHÚC 13/08/2013 ***552 THCS CHU VĂN AN

625 CHU HẢI PHƯƠNG 06/08/2013 ***220 TH VÀ THCS FPT CẦU GIẤY

626 ĐỖ ĐÌNH QUÝ 22/01/2013 ***289 THCS TRẦN PHÚ

627 TRẦN HOÀNG SƠN 19/04/2013 ***983 VINSCHOOL

628 LÊ ĐỨC THẮNG 20/12/2013 ***927 TH, THCS & THPT NGUYỄN SIÊU
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